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PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24, 

mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế đầu 

thế kỉ XXI? 

A. Sức mạnh kinh tế là điều kiện cần để trở thành một cực trong xu thế đa cực. 

B. Sức mạnh kinh tế không liên quan đến địa vị chính trị của một cường quốc. 

C. Sức mạnh kinh tế là yếu tố duy nhất quyết định địa vị của một cường quốc. 

D. Quân sự không phải yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh tổng hợp quốc gia. 

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là đúng về Cộng đồng ASEAN? 

A. Việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN tạo ra một dấu mốc trong tiến trình liên kết khu vực. 

B. Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN đánh dấu sự tan rã của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

C. Cộng đồng ASEAN ra đời ngay khi 10 nước Đông Nam Á cùng đứng dưới “mái nhà chung”. 

D. Sự đồng nhất về văn hóa và thể chế chính trị là cơ sở thành lập Cộng đồng ASEAN. 

Câu 3. Sự kiện nào sau đây đánh dấu trật tự hai cực I-an-ta chấm dứt? 

A. Khủng hoảng năng lượng năm (1973). B. Chiến tranh lạnh kết thúc (1989). 

C. Bức tường Béc-lin sụp đổ (1989). D. Liên Xô chính thức tan rã (12/1991). 

Câu 4. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991 là giai đoạn trật tự hai cực I-an-ta 

A. bước đầu xác lập. B. bước đầu phát triển. 

C. xác lập và phát triển. D. xói mòn và sụp đổ. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm khác biệt giữa trật tự thế giới đa cực so với trật tự thế 

giới hai cực I-an-ta? 

A. Hình thành sau khi chiến tranh thế giới kết thúc. 

B. Hòa bình, đối thoại, hợp tác là xu thế chủ đạo. 

C. Các nước tập trung phát triển quân sự là trọng điểm. 

D. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc. 

Câu 6. Đâu là yếu tố tác động đến sự ra đời của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN)? 

A. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ. B. Sự phát triển của xu thế khu vực hoá. 

C. Sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa. D. Cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới. 

Câu 7. Từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam có thể rút ra bài học 

kinh nghiệm nào cho sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? 

A. Thay đổi mục tiêu mô hình chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở hiện nay. 
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B. Thực hiện cải cách đồng bộ về chính trị và kinh tế, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. 

C. Tập trung xây dựng và phát triển quân sự mạnh để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

D. Bỏ qua qua giai đoạn quá độ, tập trung vào cải cách kinh tế để phát triển nhanh chóng. 

Câu 8. “Thực hiện chương trình thám hiểm không gian, phát triển ngành hàng không vũ trụ, trí 

tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học,…” là những thành tựu nổi bật của Trung Quốc từ khi thực 

hiện công cuộc cải cách - mở cửa trên lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế. B. Khoa học - công nghệ. 

C. Văn hoá - giáo dục. D. Đối ngoại. 

Câu 9. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào ở châu Á cần trở thành một quốc 

gia thống nhất và dân chủ? 

A. Trung Quốc. B. Pháp. C. Italia. D. Nam Phi. 

Câu 10. Năm 2015, văn kiện nào sau đây được các nước ASEAN thông qua? 

A. Tuyên bố Băng Cốc. B. Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ. 

C. Hiến chương ASEAN. D. Tầm nhìn ASEAN sau 2025. 

      Câu 11. Đâu là quyết định quan trọng của Đại hội Xô viết toàn Nga lần II (năm 1917)? 

A. Thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

B. Ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô. 

C. Thực hiện chính sách kinh tế mới. 

D. Thành lập Chính quyền Xô viết. 

Câu 12. Để thúc đẩy phát triển kinh tế giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới, Liên hợp quốc có 

vai trò nào sau đây? 

A. Xây dựng một thế giới an toàn, công bằng, bình đẳng hơn. 

B. Ngăn chặn triệt để các cuộc xung đột trên thế giới. 

C. Tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế. 

D. Triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở các nước châu Phi. 

Câu 13. Đâu là điểm tương đồng giữa trật tự hai cực I-an-ta và trật tự thế giới đa cực? 

A. Các nước tập trung phát triển kinh tế là trọng điểm. 

B. Được hình thành khi chiến tranh thế giới kết thúc. 

C. Các nước lớn giữ vai trò chi phối quan hệ quốc tế. 

D. Tồn tại hai hệ thống kinh tế - xã hội đối lập nhau. 

Câu 14. Năm 1995, quốc gia nào sau đây được kết nạp, trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

A. Mi-an-ma. B. Lào. C. Cam-pu-chia. D. Việt Nam. 

Câu 15. Mục đích thành lập của tổ chức ASEAN là thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông 

qua việc 

A. giúp đỡ lẫn nhau về mặt quân sự giữa các nước thành viên. 

B. tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. 

C. mở rộng quan hệ với các trung tâm quyền lực của thế giới. 

D. đề cao nghiên cứu khoa học - kĩ thuật ở các nước thành viên. 

Câu 16. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Mỹ La-tinh lựa chọn đi theo 

con đường xã hội chủ nghĩa? 

       A. Cu-ba. B. Trung Quốc. C. Liên Xô. D. Việt Nam. 

Câu 17. Trong thời kì Chiến tranh lạnh, hầu như các cuộc chiến tranh cục bộ hoặc xung đột quân 

sự ở các khu vực trên thế giới đều 



 

 

A. dẫn tới sự chia cắt lâu dài của nhiều quốc gia trên thế giới. 

B. giải quyết triệt để những mâu thuẫn về xung đột sắc tộc. 

C. có liên quan đến sự đối đầu giữa hai cực Liên Xô và Mỹ. 

D. diễn ra căng thẳng, quyết liệt và không phân thắng bại. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc? 

A. Tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế và luật pháp quốc tế. 

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

C. Trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì mục tiêu chung. 

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

Câu 19. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa tổ chức Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN) là sự khác biệt về 

A. nguyên tắc hoạt động. B. tính chất. 

C. mục tiêu. D. lĩnh vực hoạt động. 

Câu 20. Cộng đồng ASEAN được thành lập (2015) dựa trên một trong những trụ cột nào sau đây? 

A. Cộng đồng Kinh tế ASEAN. B. Cộng đồng Quân sự ASEAN. 

C. Cộng đồng Khoa học ASEAN. D. Cộng đồng Tư tưởng ASEAN. 

Câu 21. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta được hình thành bắt nguồn từ những quyết định và thoả 

thuận của 

A. Liên Xô và Mỹ ở Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (1945). 

B. Hội nghị I-an-ta và Hội nghị Pốt-xđam (1945). 

C. Hội nghị Tê-hê-ran (1943) và Hội nghị I-an-ta (1945). 

D. Liên Xô, Mỹ, Anh trong Hội nghị Tê-hê-ran (1943). 

Câu 22. Trong kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN không có nội 

dung chính nào sau đây? 

A. Phát triển con người. B. Mở rộng hợp tác kinh tế. 

C. Xây dựng bản sắc ASEAN. D. Phúc lợi và bảo hiểm xã hội. 

Câu 23. Trong các mục tiêu của Liên hợp quốc, mục tiêu nào quan trọng nhất và là cơ sở để thực 

hiện các mục tiêu khác? 

A. Là trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế. B. Giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. 

C. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. D. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị các nước. 

Câu 24. Nội dung nào sau đây là cơ sở khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp 

với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thế kỷ XXI? 

A. Thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách của các nước xã hội chủ nghĩa. 

B. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhiều nước trên thế giới 

C. Sự mở rộng phạm vi không gian của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D. Những ưu thế ngày càng lớn của phe xã hội chủ nghĩa so với tư bản chủ nghĩa. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho những thông tin trong bảng sau đây: 

Năm Sự kiện 

1967 Thái Lan, Malaysia, Philippin, Indonesia, Singapo thành lập ASEAN 

1976 Hiệp ước Bali được kí kết đánh dấu bước ngoặt của ASEAN 

1995 Việt Nam gia nhập ASEAN 



 

 

1999 Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN 

2007 Hiến chương ASEAN được thông qua 

2015 Thành lập Cộng đồng ASEAN nhằm đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các nước thành viên 

về kinh tế, văn hóa, xã hội 
 

a) Việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 không chỉ nhằm liên kết về kinh tế mà còn 

thúc đẩy hợp tác về chính trị - an ninh và xã hội - văn hóa giữa các nước thành viên. 

b) Năm 2007, Hiến chương ASEAN được thông qua có ý nghĩa tạo khuôn khổ pháp lý và thể 

chế cho ASEAN. 

c) Bảng thông tin trên thể hiện hành trình phát triển của ASEAN. 

d) Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 mở đầu cho quá trình hoà giải giữa nhóm các nước 

sáng lập ASEAN và ba nước Đông Dương. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Hiến chương Liên hợp quốc quy định mục đích cao nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa 

bình và an ninh thế giới bằng cách áp dụng những biện pháp có hiệu lực để đề phòng và thủ tiêu 

sự đe dọa đối với hòa bình, để trừng trị mọi hành động xâm lược và phá hoại hòa bình. Ngoài ra, 

Liên hợp quốc còn nhằm thúc đẩy sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nước trên cơ sở tôn 

trọng quyền bình đẳng giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết. Để thực hiện mục đích 

trên, Hiến chương Liên hợp quốc sẽ hành động dưa theo các nguyên tắc: chủ quyền bình đẳng giữa 

các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết; tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả 

các nước; giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình;...” 

(Nguyễn Anh Thái, Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009, trang 227) 

a) Liên hợp quốc có thể áp dụng biện pháp quân sự để trừng trị các hành động xâm lược mà 

không cần sự đồng ý của Đại hội đồng. 

b) Đoạn tư liệu phản ánh mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên hợp quốc. 

c) Theo Hiến chương Liên hợp quốc, việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới được thực hiện 

bằng những biện pháp có hiệu lực để trừng trị mọi hành động xâm lược và phá hoại hoà bình. 

d) Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình góp phần giúp Liên 

hợp quốc giải quyết triệt để xung đột giữa các quốc gia trên thế giới. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

“Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân ở Đông Âu (1948 -1949), cùng với những thắng 

lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba,... cho thấy sức sống mãnh 

liệt của chủ nghĩa xã hội. 

[Chủ nghĩa xã hội] “đã hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, kéo liền từ Trung 

- Âu đến Đông - Nam Á và một tiền đồn xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Mỹ La-tinh. Phe xã hội chủ 

nghĩa được thành lập và ngày càng lớn mạnh. Đó là nhân tố quyết định sự phát triển của cách 

mạng thế giới và tương lai tươi sáng của loài người”. 

(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích 

trong Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.306-307) 

a) Cách mạng Trung Quốc thành công (1949), sau đó đi lên chủ nghĩa xã hội trở thành bước đột 

phá, quyết định đưa chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

b) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã phát triển trở thành hệ thống thế giới. 

c) Sự ra đời và không ngừng mở rộng ảnh hưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã góp phần làm 

thay đổi sâu sắc bản đồ địa - chính trị thế giới. 



 

 

d) Ngày nay, các nước xã hội chủ nghĩa cần phải có sự biến đổi linh hoạt phù hợp với thực tế, 

không xa rời nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh được định hình bởi sự chuyển đổi từ hệ thống hai cực 

sang đa cực. Hoa Kỳ tuy vẫn giữ vai trò lãnh đạo, nhưng các trung tâm quyền lực mới như Liên 

minh châu Âu, Trung Quốc và Nga đang ngày càng khẳng định vị thế của mình. Quá trình toàn 

cầu hóa và sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra những thách thức mới cho các quốc gia 

trong việc duy trì an ninh và ổn định toàn cầu”. 

(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà 

Nội, 2015, tr. 259) 

a) Trật tự thế giới theo xu thế đa cực phản ánh tương quan so sánh lực lượng mới trong quan hệ 

quốc tế sau Chiến tranh lạnh. 

b) Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật sẽ tiếp tục là nhân tố đột phá, chi phối, định hình trật tự 

thế giới mới. 

c) Trong trật tự thế giới mới, Hoa Kỳ chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ tiềm lực kinh tế và quân sự 

hùng mạnh. 

d) Trong trật tự đa cực, không có một trung tâm quyền lực thống trị, thay vào đó, nhiều quốc 

gia, khu vực tạo ra thế cân bằng về kinh tế, chính trị, quân sự toàn cầu. 

HẾT 

- Thí sinh không sử dụng tài liệu. 

- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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